
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên Ngành

1 BABAIU12175 Hoàng Hải Đăng Nam 13/12/1994 TPHCM 2012-2016 Hospitality Management

2 BABAIU12206 Nguyễn Nhật Minh Nam 15/10/1994 Cà Mau 2012-2016 Business Management

3 BABAIU12227 Tạ Minh Hoàng Nam 02/07/1994 TP Hồ Chí Minh 2012-2016 Business Management

4 BABAIU12297 Nguyễn Minh Thuận Nam 23/03/1994 Kiên Giang 2012-2016 Business Management

5 BAFNIU12067 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 25/07/1994 Hải Phòng 2012-2016 Corporate Finance

6 BAFNIU13162 Dương Khải Huỳnh Nữ 13/09/1995 HCM 2013-2017 Corporate Finance

7 BTBTIU13356 Quách Ngọc Anh Nữ 10/12/1987 2013-2017 Biotechnology

8 BTFTIU13169 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 30/03/1995 TP.HCM 2013-2017 Food Technology

9 ITITIU11022 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 11/12/1993 Vĩnh Long 2011-2015 Network Engineering

10 ITIU09081 Trần Sơn Hoàng Nam 26/02/1991 Quảng Ngãi 2009-2013 Computer Science
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